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	ND kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
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	Cộng
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	Lịch sử thế giới 
	Xác định cuộc sống của người nguyên thủy
	
	Hiểu về các công trình kiến trúc của người nguyên thủy
	
	
	Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %
	1
1
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1
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2
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	3
4
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	Lịch sử Việt Nam
	
	
	
	Những địa danh của người tối cổ sinh sống trên nước ta
	Những tiến bộ của người tinh khôn 
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Tỉ lệ %
	
	
	
	1
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	1
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6

60

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	1

1

10
	
	1

1

10
	1

1.5

15
	1

4.5

45
	1

2

20
	5

10

100


	Tr­êng THCS Kim T©n
Đề 1


	§Ò kiÓm tra 45 phót

Lớp 6              Môn: Lịch sử (tuần 10)




I.Trắc nghiệm.

Câu 1: Chọn đáp án đúng
 trong những câu sau:

a) Người tối cổ trên thế giới sống cách đây:

A: Khoảng 3 
[image: image1.wmf]®

 4 triệu năm                      B: Khoảng 4 
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 5 triệu năm
C: Khoảng 5 
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 6 triệu năm

      b)Người tinh khôn trên thế giới biết cách làm đồ gốm và các đồ trang trí :

A: Đúng                                                       B: Sai

      c)Xã hội cổ đại phương đông bao gồm các tầng lớp:

A: Chủ nô,nông dân

B: Qúy tộc,nông dân,nô lệ

C: Qúy tộc,nô lệ.

     d)Nghề nghiệp chính của người cổ đại Phương Tây:

A: Làm ruộng                    B: Nghề thủ công                   C: Nghề thủ công,buôn bán 

Câu 2: Nối chính xác các địa danh ở cột A và các công trình kiến trúc ở cột B

	A
	B

	A: Ai cập
	1. Vạn lý trường thành

	B. Lưỡng Hà
	2.Kim tự tháp

	C.Hi Lạp
	3.Thành Ba-li-lon

	D.Rô-ma
	4. Đền Pác-tê-nông


   II.Tự luận
Câu 1: Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã?

Câu 2: Người tối cổ được tìm thấy ở đâu trên đất nước ta?

Câu 3: Giai đoạn phát triển của người tinh khôn có gì mới?

	Tr­êng THCS Kim T©n
(®Ò 2)
	®Ò kiÓm tra 45 phót

Lớp 6              Môn: Lịch sử (tuần 10)




     I. Trắc nghiệm
Câu 1: Chọn đáp án đúng
 trong những câu sau:

      a)Người tối cổ đã biết dùng lửa để sưởi ấm và nướng thức ăn

A: Đúng                                                       B: Sai

       b)Thời gian nào người nguyên thủy phát hiện ra kim loại và sử dụng nó

A: Khoảng 300 năm TCN                      B: Khoảng 400 năm TCN                      

C: Khoảng 500 năm TCN                      

        c)Xã hội cổ đại phương đông hình thành ở đâu:

A. Trên lưu vực các dòng sông

B. Trong thung lũng nhiều cây cối

C. Vên bờ biển

        d)Người Phương tây đã biết trồng lúa nước:

A: Đúng                                                       B: Sai

Câu 2: Nối chính xác các địa danh ở cột A và các công trình kiến trúc ở cột B

	A
	B

	A: Trung Quốc
	1. Đấu trường Cô-li-dê

	B. Hi Lạp
	2. Thành Ba-li-lon

	C.  Lưỡng Hà
	3. Đền Pác-tê-nông

	D. Ai cập
	4. Kim tự tháp

	E. Rô-ma
	


       II Tự luận

Câu 1:Cuộc sống của người tinh khôn khác người tối cổ ở điểm nào?
Câu 2: Người tinh khôn giai đoạn đầu sinh sống ở đâu trên đất nước ta?

Câu 3: Giai đoạn phát triển của người tinh khôn có gì mới?

	Tr­êng THCS Kim T©n
(®Ò 3)
	®Ò kiÓm tra 45 phót

Lớp 6              Môn: Lịch sử (tuần 10)




I.Trắc nghiệm
Câu 1: Chọn đáp án đúng
 trong những câu sau:

a)Thế giới có cần 1 thứ lịch sử chung hay không?

A: Có                                                       B: : Không                                                       
b)Xã hội cổ đại phương đông gồm mấy quốc gia:

A:3                             B:4                                       C:5

c)Nhà nước cổ đại phương đông là nhà nước :

A: Nhà nước chuyên chế cổ đại

B: Nhà nước chiếm hữu nô lệ

C. Nhà nước phân quyền

d)Xã hội cổ đại phương tây bao gồm các tầng lớp:

A: Qúy tộc,nông dân 

B: Chủ nô,nô lệ

C: Qúy tộc,nô lệ.

Câu 2: Nối tên các dòng sông với các quốc gia

	A.Sông Hoàng Hà
	1.Ấn Độ

	B.Sông Ấn
	2.Trung Quốc

	C.Sông Nin
	3.Lưỡng Hà

	D.Sông Ơ-phơ-rát
	4.Ai Cập

	E.Sông Hồng
	


II Tự luận
Câu 1:Cuộc sống của người tinh khôn khác người tối cổ ở điểm nào?

Câu 2: Các quốc gia cổ đại phương tây bao gồm những nước nào ?Xuất hiện từ bao giờ ?Cuộc sống của họ ra sao?

Câu 3: Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy trên đất nước ta là gì?Em có suy nghĩ gì về việc chôn công cụ sản xuất theo người chết?

	Tr­êng THCS Kim T©n
(®Ò 1 - hskt)
	®Ò kiÓm tra 45 phót
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I.Trặc nghiệm
Câu 1: Chọn đáp án đúng
 trong những câu sau:

a)Người tối cổ sống nhiều ở miền đông Châu phi,đảo Giava:

A: Đúng                                                       B: Sai

b)Ở phương tây có 2 quốc gia cổ đại:
A: Đúng                                                       B: Sai

c)Phương Đông là nước chuyên chế cổ đại.

A: Đúng                                                       B: Sai

d)Người phương tây có nghề chính là trồng lúa:

A: Đúng                                                       B: Sai

Câu 2: Nối tên các dòng sông với các quốc gia sao cho đúng

	A. Trung Quốc
	1. Sông Nin   

	B. Ấn Độ
	2. Sông Hoàng Hà 

	C. Lưỡng Hà
	3. Sông Ấn 

	D.Ai Cập
	4.Sông Ơ-phơ-rát

	
	5.Sông Hồng


II. Tự luận

Câu 1: Kể tên các quốc gia cổ đại phương tây?

Câu 2: Dấu tích người tối cổ được tìm thấy ở đâu trên đất nước ta?

Câu 3: Trình bày cuộc sống của người tinh khôn giai đoạn đầu tiên trên nước ta?

	Tr­êng THCS Kim T©n
(®Ò 1 - hskt)
	®Ò kiÓm tra 45 phót

Lớp 6              Môn: Lịch sử (tuần 10)




I.Trắc nghiệm
Câu 1: Chọn đáp án đúng
 trong những câu sau:

a)Thế giới có cần 1 thứ lịch sử chung hay không?

A: Có                                                       B: : Không                                                       

b)Người tối cổ sống cách đây khoảng 3-4 triệu năm

A: Đúng                                                       B: Sai

c)Xã hội nguyên thủy tan rã do con người không biết trồng lúa

A: Đúng                                                       B: Sai

d) Xã hội cổ đại phương tây bao gồm các tầng lớp:

A: Qúy tộc,nông dân 

B: Chủ nô,nô lệ

Câu 2: Nối tên các dòng sông với các quốc gia sao cho đúng

	A. Trung Quốc
	1. Sông Nin   

	B. Ấn Độ
	2. Sông Hoàng Hà 

	C. Lưỡng Hà
	3. Sông Ấn 

	D.Ai Cập
	4.Sông Ơ-phơ-rát

	
	5.Sông Hồng


II.Tự luận

Câu 1: Kể tên địa danh mà người tinh khôn sinh sống ở đâu trên đất nước ta?

Câu 2: Trình bày cuộc sống của người tối cổ trên thế giới?

Câu 3: Trình bày cuộc sống của người tinh khôn giai đoạn đầu tiên trên nước ta?
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